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DANH SÁCH SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  

CỦA BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI – CHLB ĐỨC  

NĂM HỌC 2023–2024 – KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

LISTE DER STIPENDIATEN VOM HMWK UND WUS DER BR. DEUTSCHLAND  

             AUSGEZEICHNETE VIETNAMESISCHE STUDIERENDEN DES STUDIENJAHRES 2023-2024 

REGION MEKONG-DELTA 

 
Stipendium: 18 EUR x 12 Monaten = 216 EUR  

STT 
Nr. 

SINH VIÊN 
Student / Studentin 

GIỚI TÍNH 
Geschlecht 

KHOA / TRƯỜNG 
Sektion / Hochschule 

Số thẻ SV 
Immatrikulations 

-Nr. 

ĐIỂM TB HK 
gần nhất 

Durchschn. Note 
des letzten  
Semesters 

Số ĐT Email 

1.  
Đặng Trần Công 

Chính 
(05.05.2004) 

männlich 
Khoa học máy tính / Informatik 

Đại học Bách khoa, ĐH Quốc gia TP HCM 
Technische Universität der NU. HCM-Stadt 

2210387 7,6 0908373763 
Chinhdang550@hc

mut.edu.vn  

2.  
Nguyễn Thị Diên  

(24.11.2002) weiblich 

Công nghệ sinh học / Biotechnologie  
 Đại học KH Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM 

Hochschule für Naturwissenschaften  
der NU. HCM-Stadt 

22180037 8,04 0393832747 
Kthuy7671@gmail.c

om  

3.  
Thân Ngọc Nhị Bình 

(24.05.2002) 
weiblich 

Quan hệ quốc tế / Internationale Beziehung 
Đại học KHXH và NV, ĐH Quốc gia TP HCM 

Hochschule für Sozialwissenschaften und 
Humanität der NU. HCM-Stadt 

2057061031 8,79 0814760051 
Binhthan614@gmail

.com  

4.  
Dương Kim Phụng 

(11.11.2002) 
weiblich 

Quản trị KD / Betriebswirtschaftslehre 
Đại học Quốc tế, ĐH QG TP HCM 

Hochschule für Internationales der NU. 
HCM-Stadt 

BABA8908350 8,93 0368908350 
Dkphung11@gmail.

com  

5.  
Võ Thanh Nhàn 

(06.06.2004) 
weiblich 

Hệ thống thông tin / Informationssystem  
Đại học Công nghệ TT, ĐH Quốc gia TPHCM 

Hochschule für Informationstechnologie 
der NU. HCM-Stadt 

22521008 8,85 0702562318 
22521008@gm.uit.e

du.vn  
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6.  
Lê Thị Thúy Hiền 

(19.04.2003) 
weiblich 

Tiếp thị / Marketing  
Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh  
Hochschule für Wirtschaft und 

Rechtswissenschaft der NU. HCM-Stadt 

K214101301 8,26 0862329209 
Hienltt21410@st.uel

.edu.vn  

7.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân 
(30.10.2004) 

weiblich  
Việt Nam học / Vietnamesische Studien 

Đại học An Giang, ĐH Quốc gia TP HCM 
Hochschule An Giang der NU. HCM-Stadt 

DVN226451 8,01 0355785160 
Nguyenthingochan3

011@gmail.com  

8.  
Nguyễn Ngọc Minh 

Thy 
(30.04.2004) 

weiblich 
Dược học / Pharmazie   

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP HCM  
Fakultät für Gesundheit der NU. HCM-Stadt 

227720201051 7,92 07888002071 
Nnmthy.d2022@me

dvnu.edu.vn  

9.  
Trần Thành Dững 

(18.09.2002) 
männlich 

Tự động hóa / Automatisierung  
Đại học SP Kỹ thuật TP HCM 

Pädagogische Hochschule für Technik 
der HCM-Stadt 

20151001 8,39 0985401193 
20151001@student.

hcmute.edu.vn  

10.  
Trần Quang Chính 

(13.02.2004) 
männlich 

Tự động hóa / Automatisierung  
Đại học SP Kỹ thuật TP HCM 

Pädagogische Hochschule für Technik  
der HCM-Stadt 

22151183 8,27 0345822048 
22151183@student.

hcmute.edu.vn  

11.  
Lê Vũ Thế Khôi 

(30.11.2002) männlich 

Kỹ thuật dữ liệu / Datentechnik  
Đại học SP Kỹ thuật TP HCM 

Pädagogische Hochschule für Technik 
der HCM-Stadt 

20133057 7,96 0349313856 
Thekhoi.lv@gmail.c

om   
  

12.  
Lê Thị Thanh Trang 

(20.08.2004) 
weiblich 

Thương mại điện tử / E-Commerce 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  

Hochschule für Wirtschaft der HoChiMinh-
Stadt 

31221024831 9,4 0327676446 
Let915114@gmail.c

om  

13.  
Phạm Văn Thắng 

(25.08.2004) 
männlich 

QT kinh doanh / Betriebswirtschaftslehre 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  

Hochschule für Wirtschaft der HCM-Stadt 
31221025402 8,25 0934830282 

Vanthang250804@g
mail.com  

14.  
Nguyễn Đào Như 

Ánh 
(02.08.2003) 

weiblich 
Thương mại điện tử / E-Commerce  

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
Hochschule für Wirtschaft der HCM-Stadt 

31211027259 8,25 0903058940 
Anhnguyen.3121102
7259@st.ueh.edu.vn  

15.  
Phạm Thị Hoa 
(01.10.2002) 

weiblich 

Huấn luyện TT / Sport-Training 
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Hochschule für Sport der HoChiMinh-Stadt 

2059112012 8,54 0332633680 
Phamthihoa0101200

2@gmail.com  
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16.  
Lê Nhật Anh 
(14.01.2001) 

männlich 

Huấn luyện TT / Sport-Training 
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Hochschule für Sport der HoChiMinh-Stadt 

2059112004 8,16 0944084462 
Nhatanha6kg@gmai

l.com  

17.  
Trần Thị Mỹ Duyên 

(14.08.2002) 
 

weiblich 

Y sinh học TDTT / Biomedizin für Sport 
Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh   
Hochschule für Sport der HoChiMinh-Stadt 

2053053006 9,0 0384030492 
Tranmyduyen1408

@gmail.com  

18.  
Nguyễn Hoài Mỹ 

Duyên 
(07.01.2003) 

weiblich 

Nông học / Landwirtschaft 
Đại học Nông lâm TP HCM  

Hochschule für Land- und Forstwirtschaft  
der HoChiMinh-Stadt 

21113174 8,68 0911345174 
21113174@st.hcmu

af.edu.vn  

19.  
Nguyễn Thị Nhã Vi 

(20.01.2003) 
weiblich 

Kinh tế / Wirtschaft  
Đại học Nông lâm TP HCM  

Hochschule für Land- und Forstwirtschaft  
der HoChiMinh-Stadt 

21120593 8,14 0348854077 
21120593@st.hcmu

af.edu.vn 

20.  
Lê Thị Hương 
(29.07.2003) 

weiblich 

Kỹ thuật hóa học / Chemieingenieurwesen 
Đại học Nông lâm TP HCM  

Hochschule für Land- und Forstwirtschaft  
der HoChiMinh-Stadt 

21139303 8,79 0368328203 
21139303@st.hcmu

af.edu.vn 

21.  
Nguyễn Thị Bích Vân 

(25.08.1999) 
weiblich 

Thiết kế đồ họa / Grafikdesign  
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM 

Hochschule für Wirtschaft und Technologie 
der HoChiMinh-Stadt 

2223031103 8,62 0364938964 
Nguyenthibichvan16

44@gmail.com  

22.  
Trần Thị Xuân Tú 

(28.10.2004) 
weiblich 

CN thực phẩm / Lebensmitteltechnologie 
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM 

Hochschule für Wirtschaft und Technologie 
der HoChiMinh-Stadt 

2223031012 8,75 0977053101 
Tranthixuantu2810

@gmail.com  

23.  
Nguyễn Lê Hoàng 

Bích Thụy 
(03.02.2004) 

weiblich 

Thiết kế đồ họa / Grafikdesign  
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM 

Hochschule für Wirtschaft und Technologie 
HoChiMinh-Stadt 

2223031275 8,62 0382844058 
nguyenlehoangbicht

huy0@gmail.com  

24.  
Phan Thị Loan 
(02.09.2002) 

weiblich 

CN thực phẩm / Lebensmittelstechnologie  
Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh 

Hochschule für Technologie und Handel der 
HoChiMinh-Stadt 

 

2005204105 8,43 0329640578 
Phanloan02092002

@gmail.com  
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25.  
Lỷ Ngọc Tiến 
(02.02.2004) 

weiblich 
Kế toán / Buchhaltung  

Đại học Phan Thiết 
Universität Phan Thiet 

K14KT00095 8,24 0355427613 
Lyngoctien020204@

gmail.com  

26.  
Trần Thị Ngọc 

Thanh  
(21.05.2003) 

weiblich 
Kế toán / Buchhaltung  

Đại học Phan Thiết 
Universität Phan Thiet 

K13KT00040 9,19 0915748419 
Tranthingocthanh.k1

3@stu.upt.edu.vn  

27.  
Hoàng Thị Huyền 

Nhi 
(01.07.2005) 

weiblich 
Luật / Rechtswissenschaft 

Đại học Phan Thiết 
Universität Phan Thiet 

K15LUA0014 7,47 0373052737 
Huyennnhi158@gm

ail.com  

28.  
Hà Thị Như Ý 
(23.12.2006) 

weiblich 
Quản trị khách sạn / Hotelsmanagement 
Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 

Hochschule für Hochtechnik Dong Nai 
21.KS.TC3.081 8,1 0896459623 

Hathinhuy2110@gm
ail.com  

29.  
Đặng Diễm My 
(11.03.2006) 

weiblich 
CN thông tin / Informationstechnologie  

Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 
Hochschule für Hochtechnik Dong Nai 

21.CN.TC3.035 7,5 0813821233 
Dangdiemmycmu16

@gmail.com  

30.  
Lê Quốc Khởi 
(13.10.1997) 

männlich 
Kế toán DN / Buchhaltung 

Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 
Hochschule für Hochtechnik Dong Nai 

22.KT.CD.027 8,9 0397060143 
Khoile8614@gmail.c

om  

31.  
Vũ Thị Hồng Nhung 

(17.06.2001) 
weiblich 

Tài chính - Kế toán / Finanz u. Buchhaltung 
Đại học Việt Đức 

Vietnamesisch-Deutsche Universität 
16059 8,0 0825859952 

16059@student.vgu.
edu.vn 

32.  
Lê Hoàng Khải 
(10.06.2002) 

männlich 
Kỹ thuật điện và CNTT / Elektrotecnik und IT. 

Đại học Việt Đức 
Vietnamesisch-Deutsche Universität 

10222044 7,6 0397568899 
10222044@student.

vgu.edu.vn  

33.  
Trần Gia Vũ 
(11.02.2004) 

männlich 
QT kinh doanh / Betriebswirtschaftslehre 

Đại học Việt Đức 
Vietnamesisch-Deutsche Universität 

10622064 8,1 0916666923 
10622064@student.

vgu.edu.vn  

34.  
Trần Linh Đan 
(17.03.2004) 

weiblich 

Tài chính - Kế toán / Finanz u. Buchhaltung 

Đại học Việt Đức  
Vietnamesisch-Deutsche Universität 

10322037 7,9 0852053168 
10322037@student.

vgu.edu.vn  

35.  
Trần Di Bảo 
(06.08.2004) 

männlich 

Kỹ thuật điện và CNTT / Elektrotecnik und IT. 

Đại học Việt Đức 
Vietnamesisch-Deutsche Universität 

10222003 9,6 0848980608 

10222003@student.
vgu.edu.vn, 

dibaotran.workconta
ct@gmail.com 

36.  
Ông Bảo Ngọc Trân 

Châu 
weiblich 

Luật tư pháp / Gerichtsrecht 
Đại học Cần Thơ 

B2201704 9,6 0907468907 
Chaub2201704@stu

dent.ctu.edu.vn   
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(11.01.2004) Universität Can Tho 

37.  
Dương Tú Trân 

(09.01.2004) 
weiblich 

Truyền thông đa phương tiện / Multimedia-
Kommunikation 

Đại học Cần Thơ 
Universität Can Tho 

B2201704 8,78 0941598137 
Td92300@gmail.co

m  

38.  
Lý Minh Đạt 
(14.07.2002) 

männlich 
Kỹ thuật điện / Elektrotechnik 

Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ 
Universität Can Tho 

B2004357 9,25 0763962445 
datb2004357@stud

ent.ctu.edu.vn  

39.  
Nguyễn Thị Thoại 

Anh 
(10.06.2002) 

weiblich 
Sư phạm ngữ văn / Literaturpädagogik 

Đại học Cần Thơ 
Universität Can Tho 

B2000469 8,8 0837254707 
anhb2000469@stud

ent.ctu.edu.vn  

40.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhi 
(03.09.2003) 

weiblich 
Tiếp thị / Marketing 
Đại học Cần Thơ 

Universität Can Tho 
B2101829 9,3 0369024393 

nhib2101829@stude
nt.ctu.edu.vn  

41.  
Võ Minh Phương  

(07.12.2002) 
männlich 

CN thực phẩm / Lebensmitteltechnologie 
Đại học Cần Thơ 

Universität Can Tho 
B2007941 9.03 0337493253 

Minhphuong071202
@gmail.com  

42.  
Trần Văn Minh Đạt 

(22.11.2004) 
männlich 

QT kinh doanh / Handelmanagement 
Đại học Tiền Giang 

Universität Tien Giang 
022115002 8,98 0765950105 

dat022115002@tgu.
edu.vn   

43.  
Nguyễn Văn Hữu 

(22.01.2003) 
männlich 

Bảo vệ thực vật / Pflanzenschutz 
Đại học Tiền Giang 

Universität Tien Giang 
021123004 8,45 0347548751 

huu021123004@tgu
.edu.vn  

44.  
Phạm Thạch Bảo 

Khanh 
(03.08.2002) 

männlich 
QT kinh doanh / Handelmanagement 

Đại học Tiền Giang 
Universität Tien Giang 

020115018 9,0 0353140421 
thachkhanh22@gma

il.com   

45.  
Trần Thị Ngọc Giàu 

(06.08.2002) 
weiblich 

SP Hóa học / Pädagogische Chemie   
Đại học Đồng Tháp 

Universität Dong Thap 
0020411310 8,49 0981554323 

giaut6748@gmail.co
m   

46.  
Bùi Thị Kim Tường 

(05.11.2003) 
weiblich 

Nuôi trồng thủy sản / Aquakultur  
Đại học Đồng Tháp 

Universität Dong Thap 
0021411001 8,63 0795469741 

kimtuongb@gmail.c
om   

47.  
Võ Thị Ngọc Trầm 

(28.10.2003) 
weiblich 

Quản lý đất đai / Bodenverwaltung 
 Đại học Đồng Tháp  

Universität Dong Thap 
0022411799 8,45 0783908970 

tramvo2810@gmail.
com   

48.  
Từ Mai Cát Ngọc 

(03.06.2001) 
weiblich 

NN Tiếng Trung / Chinesische Sprache 
Đại học Trà Vinh 

115721012 9,3 0775832115 
ngocqthi@gmail.co

m  
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Universität Tra Vinh 

49.  
Danh Thị Ngọc 

Chúc 
(18.12.2001) 

weiblich 
Dược học / Pharmazie  

Đại học Trà Vinh 
Universität Tra Vinh 

115619018 8,72 0354074055 
ngocchuc1812@gm

ail.com  

50.  
Đỗ Thị Minh Thư 

(06.01.2000) 
weiblich 

QT Văn phòng / Büroverwaltung 
Trường Kinh tế - Luật - Đại học Trà Vinh 
Hochschule für Wirtschaft der Universität 

Tra Vinh 

10920030 8,26 0353362971 
Dothiminhthu.9999

@gmail.com  

51.  
Lê Huỳnh Hân 
(20.05.2003) 

weiblich 
Ngôn ngữ Anh / Englische Sprache  

Đại học Cửu Long 
Universität Cuu Long 

2211062002 8,15 0945768508 
lehuynhhan2005@g

mail.com   

52.  
Sơn Thị Hoàng Anh 

(05.10.2003) 
weiblich 

QT du lịch & lữ hành/Tourismusmanagement 
Đại học Cửu Long 

Universität Cuu Long 
2211042022 8,7 0386497312 782stha@gmail.com  

53.  
Thị Cẩm Tú 
(02.06.2004) 

weiblich 
Điều dưỡng / Krankenpflege 

Đại học Cửu Long 
Universität Cuu Long 

2311052087 8,2 0772121341 
xaho1314@gmail.co
m   

54.  
Lê Thị Bảo Trúc 

(04.06.2003) 
weiblich 

GD mầm non / Vorschulbildung 
Đại học An Giang 

Universität An Giang 
DMN210112 7,96 0842522524 

lethibaotruc13@gma
il.com   

55.  
Lê Thị Tú Trinh 

(03.05.2004) 
weiblich 

QT kinh doanh / Betriebswirtschaftslehre 
Đại học An Giang 

Universität An Giang 
DQT221609 8,57 0358848760 

dqt221609@student
.agu.edu.vn   

56.  
Châu Mohamed So 

Lés 
(07.02.2003) 

männlich 
Tiếp thị / Marketing 
Đại học An Giang 

Universität An Giang 
DMK212156 8,03 0332112250 

chạuhuuleee@gmail
.com   

57.  
Huỳnh Thị Phương 

Thanh 
(27.06.2003) 

weiblich 
Kế toán / Buchhaltung 
Cao đẳng Kiên Giang 

Hochschule Kien Giang 
IT22CN2133 7,64 0366915742 

htpthanh.kt116@kgc
.edu.vn  

58.  
Nguyễn Nhựt Long 

(11.06.2004) 
männlich 

CN thông tin / Informationstechnologie 
Cao đẳng Kiên Giang 

Hochschule Kien Giang 
IT22CN2208 9,38 0366216396 

nnlong.tt216@kgc.e
du.vn  

59.  
Phạm Minh Phúc 

(24.03.2006) 
männlich 

KT Điện – Điện tử / Elektrizität - Elektronik 
Cao đẳng Kiên Giang 

Hochschule Kien Giang 
DT21DT3113 8,7 0845445416 

pmphuc.dt102@kgc.
edu.vn  

60.  
Nguyễn Hoàng 

Long 
männlich 

Kế toán / Buchhaltung 
Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

211301KT020 7,98 0867686645 
nguyenhoanglong@

gmail.com  
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(17.07.2001) Hochschule für Gemeinschaften Soc Trang 

61.  
Nguyễn Ánh Minh 

(29.04.1997) 
weiblich 

Tiếng Anh / Englische Sprache 
Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

Hochschule für Gemeinschaften Soc Trang 
211206T1017 7,81 0899078588 

nguyenanhminhstcc
@gmail.com   

62.  
Lê Hoàng Yến 
(02.08.2003) 

weiblich 
GD mầm non / Vorschulbildung  
Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

Hochschule für Gemeinschaften Soc Trang 
2110050033 7,98 0352683087 

Lehoangyeniphones
t11@gmail.com  

63.  
Phạm Thị Thúy An 

(24.03.1999) 
weiblich 

Ngôn ngữ Hàn quốc / Koreanische Sprache 
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 

Universität Ba Ria – Vung Tau 
21030548 8,81 0363242209 

dth1617phamthithuy
an12a2@gmail.com  

64.  
Trương Đặng Thúy 

Ngân 
(07.05.2004) 

weiblich 
Tài chính - Kế toán / Finanz u. Buchhaltung 

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 
Universität Ba Ria – Vung Tau 

22031402 7,58 0798453206 
truongdangthuyngan

3206@gmail.com   

65.  
Nguyễn Hoàng Gia 

Hân 
(10.09.2003) 

weiblich 
QT nhà hàng / Restaurantsmanagement  

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 
Universität Ba Ria – Vung Tau 

21030454 8,06 0703101674 
nguyenhoanggiahan
12h1nh2021@gmail.

com  

66.  
Nguyễn Lê Mỹ 

Ngọc 
(01.01.2002) 

weiblich 
Bảo vệ thực vật / Pflanzenschutz 

Đại học Bạc Liêu 
Universität Bac Lieu 

207620112014 8,96 0941756815 
nguyenlemyngocbvt

v20@gmail.com   

67.  
Trương Kiều Mỵ 

(09.06.2003) 
weiblich 

Nuôi tôm CN cao / Hightech-Garnelenzucht 
Đại học Bạc Liêu 

Universität Bac Lieu 
217620301015 8,8 0944002796 

kieumytruong@gmai
l.com  

68.  
Võ Anh Hào 
(18.12.2002) 

männlich 
Nuôi trồng thủy sản / Aquakultur 

Đại học Bạc Liêu 
Universität Bac Lieu 

207620301010 8,74 0947835548 
voanhhao1202@gm

ail.com   

69.  
Dương Thị Mỹ Chi 

(03.09.2003) 
weiblich 

Điều dưỡng / Krankenpflege 
Cao đẳng Bến Tre 

Hochschule Ben Tre 
216720301061 8,1 0389920955 

mychi01677@gmail.
com   

 

70.  
Ngô Thị Thúy Vy 

(03.04.2000) 
weiblich 

Chế biến thủy sản / Meeresfrüchte 
Cao đẳng Bến Tre 

Hochschule Ben Tre 
2266203020005 8,5 0336085351 

ngovy030400@gmai
l.com   

71.  
Phan Thị Huỳnh 

Thương 
(07.04.2004) 

weiblich 
GD mầm non / Vorschulbildung 

Cao đẳng Bến Tre 
Hochschule Ben Tre 

225140201077 8,8 0983519474 
phanthihuynhthuong
07042004@gmail.co

m   

72.  
Nay H’Nuir 

(13.01.2002) 
weiblich 

Tiếng Trung / Chinesische Sprache  
Đại học Nguyễn Tất Thành 

Universität Nguyen Tat Thanh 
2000006574 9,06 0375875431 

Naynuir202@gmail.
com  
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73.  
Dương Thị Thảo 

Duy 
(30.01.2004) 

weiblich 
QT kinh doanh / Betriebswirtschaftslehre 

Đại học Nguyễn Tất Thành 
Universität Nguyen Tat Thanh 

2200009847 8,62 0765494503 
thaoduy30012004@

gmail.com   

74.  
Lý Phương Quyên 

(03.07.2002) 
weiblich 

QT kinh doanh / Betriebswirtschaftslehre 
Đại học Nguyễn Tất Thành 

Universität Nguyen Tat Thanh 
2000006572 8,67 0325573782 

phquyen1108@gmai
l.com   

75.  
Lê Thị Tuyết Anh 

(08.01.2002) 
weiblich 

Tiếp thị / Marketing  
Đại học Nguyễn Tất Thành 

Universität Nguyen Tat Thanh 
2000006583 8,67 0868878164 

01669802374@gma
il.com   

76.  
Bùi Thu Thảo 
(15.11.2004) 

weiblich 
Kinh doanh nông nghiệp / Agrarbetrieb 

Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh  
Hochschule für Wirtschaft der HCM-Stadt 

31221026403 8,29 0823918875 
thuthao15112004bui

@gmail.com   

77.  
Phan Thị Hồng Yến 

(04.02.2004) 
weiblich 

Nuôi trồng thủy sản / Aquakultur 
Trường Thủy sản – ĐH Cần Thơ 

Hochschule für Aquakultur der Uni. Can Tho 
B2200369 7,83 0812833506 

yenb2200369@stud
ent.ctu.edu.vn  

78.  
Kim Chí Sũng 
(22.02.2004) 

männlich 

Điện công nghiệp / Industriestrom 
CĐ Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 

Vietnamesisch–Südkoreanische  
Fachhochschule Ca Mau 

CK08-ĐCN-022 8,3 0326572713 
Skimchi72@gmail.c

om  

79.  
Huỳnh Mỹ Xuyến 

(25.05.2006) 
weiblich 

CN thông tin / Informationstechnologie  
CĐ Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 

Vietnamesisch–Südkoreanische  
Fachhochschule Ca Mau 

C903CNT003 8,4 0878460552 
Myxuyen100723@g

mail.com  

80.  
Huỳnh Văn Duy 

(30.12.2004) 
männlich 

Cơ điện tử / Mechatronik 
CĐ Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 

Vietnamesisch–Südkoreanische  
Fachhochschule Ca Mau 

CK08CDT007 8,3 0342282173 
Duy0948243040@g

mail.com  

  Insgesamt: 80 Stipendiaten (davon 58 weiblich und 22 männlich)   Hanoi, den 10.04.2024   Hessen Büro Vietnam 
  Tổng số: 80 sinh viên (58 nữ và 22 nam)            VĂN PHÒNG HESSEN VIỆT NAM  
                     Trưởng đại diện   

                     
                                                           TS. Bùi Công Thọ  


